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THUOC BOT

Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg

DUNG DICH

Hộp 10 gói x 1 g thuốc bột

 

THUOC BOT \

Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg

 

Hộp 10 gói x 1 g thuốc bột
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THANH PHAN
Acetylcystein................................... 200mg

Tá đƯỢC V.Ớ................Tnhh HiHy1 gói

CHỈ ĐỊNH
Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của

đờm, tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài trong các
trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Hòa tan trong nửa ly nước.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 góilần, 3
lần/ngày.
Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày.
CHỐNGCHỈĐỊNH
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của

| thuốc.
¡ Ngườicó tiền sử bị hen

ö em dưới2tuổi.
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Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Dia chi nha máy: km 1954, quéc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tan An, Tinh Long An 
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Hộp 20 gói x 1g thuốc bột
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THUOC BOT THANH PHAN
AcetyICysteOin ooo. cecceece cence eeneene 200mg

Vacomuc 200 | c4...—eeeeeeereeemmn tại
7 Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của

Acetylcystein 200 mg đờm, tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài trong các
trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Hòatantrong nửa ly nước.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống † gói/lần, 3

lần/ngày.
Trẻ em 2 đến 7tuổi: uống 1 gói/Iần, 2 lần/ngày.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của

thuốc.
Người có tiền sử bị hen

Trẻ em dưới 2 tuổi.

   

    

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
G TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHộp 20 gói x 1 g thuốc bột

THUÓC BỘT
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Cty Cé Phan Dugc VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

TS uy! ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
ˆ ˆ Dia chi nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,

Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột | phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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Hộp 30 gói x 1g thuốc bột
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THUÓC BỘT

Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg

 

Am Hộp 30 gói x 1 g thuốc bột

THUÓC BỘT

Vacomuc 20
Acetylcystein 200 mg

 

= Hộp 30 gói x 1 g thuốc bột
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| THANH PHAN
¡ Acetylcystein.................................... 200mg

Tá dượcv.Ớ........................ chinhnè 1gói

CHỈ ĐỊNH
Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của
đờm, tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài trong các
trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Hòa tan trong nửa ly nước.
Người lớn và trả em trên 7 tuổi: uống 1 góilần, 3

lần/ngày. h
Trẻ em 2 đến7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày.

CHỐNGCHỈĐỊNH
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của

thuốc.
Người có tiền sử bị hen

Trẻ em dưới 2 tuổi.
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Cty Cổ Phần Dugc VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Dịa chỉ nhà máy: km 1854, quất lộ TA,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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THUOC BOT

Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg

 

ea Hộp 50 gói x 1 g thuốc bột

THUOC BỘT

Vacomuc 20
Acetylcystein 200 mg

 

= Hộp 50 gói x 1 g thuốc bột
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THÀNH PHẦN
Acetyleystein................................... 200mg

Tá dƯỢC V.Ổ....................-THng he rườ 1 gói

CHỈ ĐỊNH
Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của

đờm, tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài trong các

trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Hòa tan trong nửa ly nước.
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 góiñần, 3

lần/ngày.
Trẻ em 2 đốn 7 tuổi: uống 1 gói/Iần, 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈĐỊNH
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của

thuốc.
Người có tiển sử bị hen

Trẻ em dưới2 tuổi.
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Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.828.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà may: km 1854, quéc 16 1A,

phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tinh Long An
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn gói

   Acetylcyslein......... men -

Tá dược v.đ.... /

CHỈ ĐH: Vacomue: 200được.sử dụng đểlàmgiảm độquánh | 1
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Toa hướng dẫn sử dụng thuốc

 

 

Thuốc bột VACOMUC 200
Thành phần

Acetylcystein 200mg
Tá được v.d goi 1 gam

(Lactose, Bot huong vi cam, Sunset yellow, Aspartam, Aecsulfam kali)
Quy cách đóng gói: kèm theo toa hướng dẫn sử dụng thuốc

 

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
 

Mỗi gói lg, hộp 10 gói

Mỗi gói 1g, hộp 20 gói AN
Mỗi gói 1g, hộp 30 gói | ⁄
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Mỗi gói lg, hộp 50 gói    
Dược lực học
Acetylcystein là dẫn chất N-acetyl cua L-cystein, một amino - acid tự nhiên. Acetylcystein được

dùng làm thuốc tiêu chat nhay va thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc làm giảm độ
quánh của đờm ở phôi có mũ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối đisulfua trong mucoprotein

và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.
Acetylcystein dùng dé bảo vệ chỗng gây độc cho gan do quá liềuparacetamol, bang cach duy tri

hoặc khôi phục nông độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa

trung gian của paracetamol gây độc cho gan.

Dược động học
Sau khi uỗng Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thanh

cystein và sau đó được chuyển hóa. Nông độ đỉnh trong huyết tương đạt được từ 0,5 đến 1 giờ

sau khi uống. Mô phối và các dịch tiết phê quản có ái lực đặcbiệt đối với acetylcystein, nồng độ

có hiệu lực của thuốc đạt được khoảng 3 giờ sau khi uống thuốc.

Acetylcystein và các chất chuyên hóa chủ yếu được bài tiết qua thận.

Chỉ định

Vacomuec 200 được sử dung dé làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi dé tống đờm ra ngoài

trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

Liều lượng và cách dùng: Hòa tan trong nửa ly nước.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuôi: uống 1 g6i/lan, 3 lần/ngày.

Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày

Chống chỉ định

Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Người có tiền sử bị hen

Trẻ em dưới 2 tuổi.

Thậntrọng:

Có thể xuất hiện nhiều đàm loãng ở phé quan, cần hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng

ho.

Phụ nữ có thai và cho con bú: thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Người lái xe và vận hành máy móc: than trong vi thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, nôn. Ít gặp: buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng,

chảy nước mũi nhiều, phát ban, mày đay.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.  
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Tương tác thuốc: Không phối hợp Acetylcystein với thuốc ức chế ho hay thuốc làm giảm tiết
dịch.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng tương tự như triệu chứng của sốc phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều, đặc biệt là

giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội
mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang
điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng (Ì*
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. p ⁄
Bảo quản: bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ đưới 30°C
TC ap dung: DDVN 4.

Dé xa tam tay tré em.
Docky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xinhỏiýý kiến Bác sĩ

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
 

Long An, ngày 25 tháng 5 năm 2013

KT,Tong Giam đốc Côngty  
PHÓ CỤC TRƯỜNG

.ÄIguyễn ‘YonThanh
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